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CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 10 

Câu 7. Phương trình xác định khi 
2

2
24 0

2
22 0

2

x
xx

x
xx

x

ì éï ³ïì ê é >ï - ³ ïï ï ê êÛ Û£ -í í ë êï ï £ -- ¹ï ï ëî ï ¹ïî

. Chọn D. 

Câu 8. Phương trình xác định khi 

2
2 4 0

3
3 2 0

2
0

0

x
x

x x

x
x

ì > -ïïì + >ï ïï ïï ïï - ³ Û £í í
ï ïï ïï ï¹ïî ï ¹ïî

. Chọn B. 

Câu 9. Phương trình xác định khi 

2
2 0

4
4 3 0

3
1 0

1

x
x

x x

x
x

ì > -ïïì + >ï ïï ïï ïï - ³ Û £í í
ï ïï ïï ï+ ¹ïî ï ¹ -ïî

. Chọn C. 

Câu 10. Phương trình xác định khi 
2

1

12
2 1 0

0 2
3 0

03

x

x x
x

x x
xx

ìïï > -ï ìï ïïì ï+ ³ï ³ -ï ïï ïÛ ¹ Ûí í í
ï ï ï+ ¹ï ï ïî ¹ï ï¹ - îïïïïî

. Chọn C. 

Câu 11. Chọn C. 

Câu 12. Ta có 2 4 0 2x x- = Û = ± .  

 Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là { }0 2;2S = - . 

Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có ( )( )2

2

22 0

2 1 0 1 2
2 2 1 0

xx

x x x
x x x

éé = -+ =
êê Û
êê- + + = = ±êë ë

+ - + + = Û . 

 Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }1 02;1 2;1 2S S= - - + ¹ . 

 Đáp án B. Ta có ( )( )2

2

2
2 0

2 3 2 0 1
3 2 0

2

x
x

x x x x
x x

x

é =
êé - =
êê- + + = Û Û = -
êê + + =ë ê = -ë

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }2 02; 1;2S S= - - ¹ . 

 Đáp án C. Ta có 2 23 1 3 1 2x x x- = Û - = Û = ± .  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }3 02;2S S= - = . Chọn C. 

 Đáp án D. Ta có 2 4 4 0 2x x x- + = Û = .  
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Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }4 02S S= ¹ . 

Câu 13. Ta có 2
0

3 0
3

x
x x

x

é =
ê- = Û
ê =ë

.  

 Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là { }0 0;3S = . 

Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có 2

2

2
2 0

2 3 2 30
3 0

3

x
x

x x x x xx
x x

x

ì ³ïïì - ³ï ïï ï é+ - = + - Û Û Û ==í í
êï ï- =ï ïî êï =ëïî

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }1 03S S= ¹ . 

 Đáp án B. Ta có 2

2

3 01 1
3 0

3 3 3 0

x
x x x

x x x x

ì - ¹ïï+ = + Û Û =í
ï- - - =ïî

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }2 00S S= ¹ . 

 Đáp án C. Ta có 22

3 0 3

3 03 3 3 30

33 0

x x

x xx x x x xx

xx

ì - ³ï ì ³ïï ïï ïï ïé é- =- = - Û Û Û ==í íê êï ïï ïê êï ï =- = ëê ïîï ëî

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }3 03S S= ¹ . 

 Đáp án D. Ta có 2 2 2 2
0

1 3 1 3
3

x
x x x x x x

x

é =
ê+ + = + + Û = Û
ê =ë

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là { }4 00;3S S= = . Chọn D. 

Câu 14. Ta có ( )( )( ) ( )( )2 1 –1 1 0 1 1 0x x x x x+ + = Û - + =  (vì 2 1 0,x x+ > " Î ¡ . Chọn D. 

Câu 15. Ta có 
2

01
1

1 0

x
x

x x x

ì ¹ïï+ = Û í
ï - + =ïî

 (vô nghiệm). Do đó, tập nghiệm của phương trình 

đã cho là 0S = Æ . 

Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có 
2

2
0

0
0

x
x x

x

ìï ³ï ¾ ¾® + ³í
ï ³ïî

. Do đó, phương trình 2 1x x+ = -  vô 

nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là 1 0S S= Æ= . 

 Đáp án B. Ta có 
2 1 0

2 1 2 1 0
2 1 0

x
x x

x

ìï - =ïï- + + = Û í
ï + =ïïî

 (vô nghiệm). Do đó, phương trình 

2 1 2 1 0x x- + + =  vô nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là 2 0S S= Æ= . 
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 Đáp án C. Ta có 

5 0

05 0 5

5 0

x

xx x x

x

ì - ³ïïïï ì =ï- = Û Û =í ïï íï ïï - =ïï îî

. Do đó, phương trình 5 0x x - =  

có tập nghiệm là { }3 05S S= ¹ . Chọn C. 

 Đáp án D. Ta có 6 1 0 7 6 1 7 18x x- ³ ¾ ¾® + - ³ > - . Do đó, phương trình 

7 6 1 18x+ - = -  vô nghiệm. Tập nghiệm của phương trình là 4 0S S= Æ= . 

Câu 16. Chọn A.  

Câu 17. Chọn D. Vì 2 1 1x x= Û = ± . 

Câu 18. Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có 

1
1 1 1 1 1 1 1 1

1

x
x x x x x x x x

x

ì ³ïï+ - = + - Û Û = ¾¾® + - = + - Û =í
ï =ïî

. Chọn A. 

 Đáp án B. Ta có 
2 0

2 1 2
1

x
x x x x

x

ì - ³ïï+ - = + - Û Û Î Æí
ï =ïî

. 

Do đó, 2 1 2x x x+ - = + -  và 1x =  không phải là cặp phương trình tương đương. 

 Đáp án C. Ta có 
( )

0

2 00

2 0

2 1 1

x

x x x xx

x

x x

ì ³ïïïï é+ = Û Û ==í
êïï êï + =ëïî

+ = Û = -

. Do đó, ( )2x x x+ =  và 

2 1x + =  không phải là cặp phương trình tương đương. 

 Đáp án D. Ta có 
( )

0
2

1

2 1 1

x
x x x

x

x x

é =
ê+ = Û
ê = -ë

+ = Û = -

. Do đó, ( )2x x x+ =  và 2 1x + =  không phải 

là cặp phương trình tương đương. 

Câu 19. Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có 

3
3 0

2 3 1 3 1
2 1

2

1
2 1

2

x
x

x x x x
x x

x x

ì ³ïïì - ³ï ïï+ - = + - Û Û Û Î Æí í
ï ï= =ïî ïïî

= Û =

.  

Do đó, 2 3 1 3x x x+ - = + -  và 2 1x =  không phải là cặp phương trình tương đương. 

 Đáp án B. Ta có 
1 0 11

0 0
0 01

x xx x
x

x xx

ì ì+ > > -ï ï+ ï ï= Û Û Û =í í
ï ï= =+ ï ïî î

.  
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Do đó, 
1

0
1

x x

x

+
=

+
 và 0x =  là cặp phương trình tương đương. Chọn B. 

 Đáp án C. Ta có 
( )

( )

2

2 2

2
2 0 5 13

1 2 5 13
21 2

2

5 13
1 2 5 3 0

2

x
x

x x x
x x x

x x x x x

ì £ïì ï- ³ï -ïï ï+ = - Û Û Û =í í ±ï ï+ = - =ï ïî ïïî

±
+ = - Û - + = Û =

. 

Do đó, 1 2x x+ = -  và ( )
2

1 2x x+ = -  không phải là cặp phương trình tương đương. 

 Đáp án D. Ta có 
2 0

2 1 2
1

x
x x x x

x

ì - ³ïï+ - = + - Û Û Î Æí
ï =ïî

.  

Do đó, 2 1 2x x x+ - = + -  và 1x =  không phải là cặp phương trình tương đương. 

Câu 20. Chọn D. 

Ta có 
2

2

0
2 0 1 33

2 2 1 33
82 4

8

1 33
2 4

8

x
x

x x x
x x x

x x x

ì ³ïïì ³ï +ïï ï+ = Û Û Û =í í ±ï ï+ = =ï ïî ïïî

±
+ = Û =

. 

Do đó, 2 2x x+ =  và 22 4x x+ =  không phải là cặp phương trình tương đương. 

Câu 21. Ta có ( ) ( )( )2

2

2
2 2 2 2 0 .

2 2 0

x
x x mx

x mx

é = -
êÛ + + - = Û
ê + - =ë

 

Do hai phương trình tương đương nên 2x = -  cũng là nghiệm của phương trình ( )1 . 

Thay 2x = -  vào ( )1 , ta được ( ) ( )
2

2 2 2 2 0 3m m- + - - = Û = . 

Với 3m = , ta có 

·  ( )1  trở thành 22 3 2 0 2x x x+ - = Û = -  hoặc 
1

.
2

x =  

·  ( )2  trở thành ( ) ( )
23 22 7 4 4 0 2 2 1 0x x x x x+ + - = Û + + =  2xÛ = - hoặc 

1

2
x = . 

Suy ra hai phương trình tương đương. Vậy 3m =  thỏa mãn. Chọn B. 

Câu 22. Ta có ( ) ( )( )
1

1 1 2 0 .
2 0

x
x mx m

mx m

é =
êÛ - - + = Û
ê - + =ë

. 

Do hai phương trình tương đương nên 1x =  cũng là nghiệm của phương trình ( )2 . 
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Thay 1x =  vào ( )2 , ta được ( ) 2 2
5

2 3 15 0 20 0 .
4

m
m m m m

m

é = -
ê- - + - = Û + - = Û
ê =ë

 

Với 5m= - , ta có  

 ( )1  trở thành 2 7
5 12 7 0

5
x x x- + - = Û =   hoặc 1x = . 

 ( )2  trở thành 2 10
7 3 10 0

7
x x x- - + = Û = -   hoặc 1x = . 

Suy ra hai phương trình không tương đương 

Với 4m = , ta có 

 ( )1  trở thành 2 1
4 6 2 0

2
x x x- + = Û =   hoặc 1x = . 

 ( )2  trở thành 2 1
2 3 1 0

2
x x x- + = Û =   hoặc 1x = . 

Suy ra hai phương trình tương đương.  

Vậy 4m =  thỏa mãn. Chọn C. 

Câu 23. Chọn C. 

Ta có: 

 
( ) ( )

2 2 2

3

53 0 3
3 2 3 4

8 6 5 03 2 3
1

2

x

x x x
x x x

x xx x

x

ì ³ïïïï éì ï- ³ ìï ³ï ï ê =ï ï ï- = - Û Û Û Û Î Æí í í ê
ï ï ï- - = ê- = -ï ï ïîî ï êï = -êïï êëïî

. 

 2 1 11
8 4 5 0

4
x x x

±
- - = Û = . 

Do đó, phương trình 28 4 5 0x x- - =  không phải là hệ quả của phương trình 

3 2 3x x- = - . 

Câu 24. Ta có 2

0

2 0 1

2

x

x x
x

é =
ê
ê- = Û
ê =
êë

.  

 Do đó, tập nghiệm của phương trình đã cho là 0

1
0;

2
S

ì üï ïï ï= í ý
ï ïï ïî þ

. 

Xét các đáp án: 
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 Đáp án A. Ta có 
( )

1
0

1 0 0
2 0 1

2 1 01 1
2

2

x
x

xx x
x

x x xx x
x

ì ¹ïï é =ïì - ¹ ïï êé =ïï ê- = Û Û Ûêí í
ï ï êê- - =- =ï ïî êêï = ëï êï ëî

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là 1 0

1
0;

2
S S

ì üï ïï ï= Éí ý
ï ïï ïî þ

. 

 Đáp án B. Ta có 3

0

4 0 1

2

x

x x
x

ì =ïïï- = Û í
ï = ±ïïî

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình là 2 0

1 1
;0;

2 2
S S

ì üï ïï ï= - Éí ý
ï ïï ïî þ

. 

 Đáp án C. Ta có ( ) ( )
2 2

2 22 2 0 2 0
2 5 0

5 0 5

x x x x
x x x

x x

ì ìï ï- = - =ï ï- + - = Û Ûí í
ï ï- = =ï ïî î

 (vô nghiệm). Do 

đó, tập nghiệm của phương trình là 3 0S S= ÆÉ . Chọn C. 

 Đáp án D. Ta có 3 2

0

1
2 0

2

1

x

x x x x

x

é =
ê
ê
ê+ - = Û =
ê
ê
ê = -ë

. Do đó, tập nghiệm của phương trình là 

2 0

1
1;0;

2
S S

ì üï ïï ï= - Éí ý
ï ïï ïî þ

. 

Câu 25. Ta có: 

 Phương trình ( )
2 0 2

1
3 3

x x

x x

é é- = =
ê êÛ Û
ê ê= =ë ë

.  

Do đó, tập nghiệm của phương trình ( )1  là { }1 2;3S = . 

 Phương trình ( )
2 0

2 3
3

x
x

x

ì - ¹ïïÛ Û =í
ï =ïî

. 

 Do đó, tập nghiệm của phương trình ( )2  là 2 3S = . 

Vì 2 1S SÌ  nên phương trình ( )1  là hệ quả của phương trình ( )2 . Chọn A. 

Câu 26. Điều kiện: 
2 2

2

2 2

2 0 2 0 0
2 0 .

22 0 2 0

x x x x x
x x

xx x x x

ì ì éï ï- ³ - ³ =ï ï êÛ Û - = Ûí í êï ï =- ³ - £ï ï ëî î

 

Thử lại ta thấy cả 0x =  và 2x =  đều thỏa mãn phương trình. Chọn C. 

Câu 27. Điều kiện: 1 0 1.x x- ³ Û ³  
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Phương trình tương đương với 2

0 0

1 0 1.

11 0

x x

x x

xx

é = é =ê ê
ê ê- = Û = ±ê ê
ê ê =ê - = ëë

 

Đối chiếu điều kiện, ta được nghiệm của phương trình đã cho là 1.x =  

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B.  

Câu 28. Điều kiện: ( )
22 6 9 0 3 0 3x x x x- + - ³ Û - - ³ Û = . 

Thử lại ta thấy 3x =  thỏa mãn phương trình. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B. 

Câu 29. Điều kiện: 
( ) ( )

2
3 5 3 0

3 5 0

x x

x

ìï - - ³ï
í
ï - ³ïî

. ( )*  

Ta thấy 3x =  thỏa mãn điều kiện ( )* . 

Nếu 3x ¹  thì ( )

5

5 3 0 53
*

3 5 0 5 3

3

x
x

x
x

x

ìïï £ïì - ³ï ïï ïÛ Û Û =í í
ï ï- ³ïî ï ³ïïïî

. 

Do đó điều kiện xác định của phương trình là 3x =  hoặc 
5

3
x = . 

Thay 3x =  và 
5

3
x =  vào phương trình thấy chỉ có 3x =  thỏa mãn. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B. 

Câu 30. Điều kiện 
1 0 1

1
1 0 1

x x
x

x x

ì ì- ³ ³ï ïï ïÛ Û =í í
ï ï- ³ £ï ïî î

. 

Thử lại 1x =  thì phương trình không thỏa mãn phương trình. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Chọn A. 

Câu 31. Điều kiện: 

0

22 0

2 0

x

xx

x

ì ³ïïïï Û =- ³í
ïïï - ³ïî

. 

Thử lại phương trình thấy 2x =  thỏa mãn. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B. 

Câu 32. Điều kiện: 
( ) ( )

23 2 14 5 2 0 1 2 0

22 0 2

xx x x x x

xx x

ìì ï é =ï - + - ³ - - ³ïï êÛ Ûí í êï ï =- ³ £ï ï ëî î

. 

Thay 1x =  và 2x =  vào phương trình thấy chỉ có 1x =  thỏa mãn. 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Chọn B. 
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Câu 33. Điều kiện: 1x ¹ . 

Với điều kiện trên phương trình tương đương 2 1 2 1 1x x x x- + = - Û =  hoặc 2x = . 

Đối chiếu điều kiện ta được phương trình có nghiệm duy nhất 2.x =  Chọn B. 

Câu 34. Điều kiện: 3x ³ . 

 Ta có 3x =  là một nghiệm. 

Nếu 3x >  thì 3 0x - > . Do đó phương trình tuong đương 

( )2 23 2 3 0 3 2 0 1x x x x x x- + - = Û - + = Û =  hoặc 2x = . 

Đối chiếu điều kiện ta được phương trình có nghiệm duy nhất 3.x =  Chọn B. 

Câu 35. Điều kiện: 1x ³ - . 

 Ta có 1x = -  là một nghiệm. 

 Nếu 1x > -  thì 1 0x + > . Do đó phương trình tương đương 

  2 2 0 1x x x- - = Û = -  hoặc 2x = . 

Đối chiếu điều kiện ta được nghiệm của phương trình là 1x = - , 2x = . 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Chọn C. 
 

 

BAØI 

2. 

PHÖÔNG TRÌNH QUY VEÀ 

PHÖÔNG TRÌNH BAÄC NHAÁT, BAÄC HAI 

 

Câu 1. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 
2 24 0

2
23 6 0

mm
m

mm

ì ì = ±ï - = ïï ïÛ Û =í í
ï ï ¹ -+ ¹ ïï îî

. Chọn B. 

Câu 2. Phương trình viết lại mx m= . 

Phương trình đã cho vô nghiệm khi 
0

0

m
m

m

ì =ïï Û Î Æí
ï ¹ïî

. Chọn A.  

Câu 3. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 
2

2

2

5 6 0 3
3

02 0

2

m

m m m
m

mm m

m

ì éï =ï êïïì êï - + = =ï ëï ïÛ Û =í í
ï ï ¹- ¹ï ïî ïïï ¹ïî

. 

Chọn C. 

Câu 4. Phương trình viết lại ( )2 5 6 1m m x m- + = - . 

Phương trình vô nghiệm khi 
2

2
25 6 0

.3
31 0

1

m
mm m

m
mm

m

ì éï =ïì ê é =ï - + = ïï ï ê êÛ Û=í í ë êï ï =- ¹ï ï ëî ï ¹ïî

 Chọn B. 

Câu 5. Đồ thị hai hàm số không cắt nhau khi và chỉ khi phương trình  
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( ) ( )2 2 21 3 1 12 2m x m x m m x x+ + + = + + +  vô nghiệm 

( )23 4 2m x mÛ - = -  vô nghiệm  

2 24 0
2.

22 0

mm
m

mm

ì ì = ±ï - = ïï ïÛ Û Û = -í í
ï ï ¹- ¹ ïï îî

 Chọn A. 

Câu 6. Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 2 4 0 2m m- ¹ Û ¹ . Chọn D. 

Câu 7. Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 2 9 0 3m m- ¹ Û ¹ ±  
[ ]10;10m

m

Î -

Î
¾ ¾ ¾ ¾®

¢
 có 19 giá trị của tham số m  thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B.  

Câu 8. Phương trình viết lại ( )23 2 1m m x m- - = - . 

Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 2

1

3 2 0 2

3

m

m m
m

ì ¹ïïï- - ¹ Û í
ï ¹ -ïïî

 

[ ]
{ }

5;10
5; 4; 3; 2; 1;0;2;3;4;5;6;7;8;9;10 .

m

m
m

Î -

Î
¾ ¾ ¾ ¾® Î - - - - -

¢
 

Do đó, tổng các phần tử trong S  bằng 39 . Chọn C. 

Câu 9. Phương trình có nghiệm duy nhất khi 2
0

0
1

m
m m

m

ì ¹ïï+ ¹ Û í
ï ¹ -ïî

.   ( )*   

Khi đó, nghiệm của phương trình là 
1

x
m

= . 

Yêu cầu bài toán 
1

1 1m
m

Û = Û =  (thỏa mãn ( )* ). Chọn D. 

Câu 10. Đồ thị hai hàm số cắt nhau khi và chỉ khi phương trình  

( ) ( )
2

1 2 3 7m x m x m+ - = + +  có nghiệm duy nhất 

( )2 6 2m m x mÛ - - = +  có nghiệm duy nhất 

2
3

6 0 .
2

m
m m

m

ì ¹ïïÛ - - ¹ Û í
ï ¹ -ïî

 Chọn C. 

Câu 11. Phương trình đã cho nghiệm đúng với x" Î ¡  hay phương trình có vô số nghiệm khi 
2 1 0

1
1 0

m
m

m

ìï - =ï Û =í
ï - =ïî

. Chọn A. 

Câu 12. Phương trình viết lại ( )2 4 3 6m x m- = - .  

Phương trình đã cho vô nghiệm khi 
2 24 0

2
23 6 0

mm
m

mm

ì ì = ±ï - = ïï ïÛ Û = -í í
ï ï ¹- ¹ ïï îî

. 

Do đó, phương trình đã cho có nghiệm khi 2m ¹ - . Chọn B.  
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Câu 13. Phương trình đã cho nghiệm đúng với x" Î ¡  hay phương trình có vô số nghiệm khi 

( )

2

2

1
3 2 0

2
4 5 0

m
m m

mm
m m

m

ì éï =ì ïï - + = êïïï ï êÛ Û Î Æ=í í ëï ï- + + =ï ïïî ï Î Æïî

. Chọn D. 

Câu 14. Phương trình đã cho vô nghiệm khi 
2

2

0

2 0 2
0

23 2 0

1

m

m m m
m

mm m

m

ì éï =ï êïïì êï - = =ï ëï ïÛ Û =í í
ï ï ¹- + ¹ï ïî ïïï ¹ïî

. 

Do đó, phương trình đã cho có nghiệm khi 0m ¹ . Chọn D. 

Câu 15. Đồ thị hai hàm số trùng nhau khi và chỉ khi phương trình  

( ) ( )21 1 3 1m x m x m+ + = - +  có vô số nghiệm 

( )23 2 1m m x mÛ - - = -  có vô số nghiệm 

23 2 0
1.

1 0

m m
m

m

ìï - - =ïÛ Û =í
ï - =ïî

 Chọn C. 

Câu 16. Chọn B. 

 Với 0a = . Phương trình trở thành bx c= - . Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất 

khi 0b ¹ . 

 Với 0a ¹ . Khi đó, phương trình có nghiệm duy nhất khi 0D = . 

Câu 17. Xét các đáp án: 

 Đáp án A. Ta có ( ) ( )
2

1 4. 1 2 1 0- + - + = - ¹ . 

 Đáp án B. Ta có ( ) ( )
2

2. 1 5. 1 7 0- - - - = . 

 Đáp án C. Ta có ( ) ( )
2

3. 1 5. 1 2 10 0- - + - - = - ¹ . 

 Đáp án D. Ta có ( )
3

1 1 2 0- - = - ¹ . 

Chọn B. 

Câu 18. Ta có 2 27 12 0 7 12x x x x- + = Û = - . Do đó, nghiệm của phương trình đã cho có thể 

xem là hoành độ giao điểm của 2 đồ thị hàm số 2y x=  và 7 12y x= - . Chọn D. 

Câu 19. Ta có 1 4mD = - . 

Phương trình vô nghiệm khi 
1

0 1 4 0
4

m mD < Û - < Û >  

Do 
[ ]

{ }1;2;3;...;10
10;10

m
m

m

ì Îïï ¾ ¾® Î ¾ ¾®í
ï Î -ïî

¢
 Có 10  giá trị thỏa mãn. Chọn B. 

Câu 20.  
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 Với 1 0 1m m+ = Û = - .  

Khi đó phương trình trở thành 
3

2 3 0
2

x x- = Û = .  

  Với 1 0 1m m+ ¹ Û ¹ - . Ta có ( )( )2 2 1 2m m m m¢D = - - + = + . 

Phương trình vô nghiệm khi 0 2 0 2.m m¢D < Û + < Û < -  Chọn B. 

Câu 21. Phương trình viết lại ( ) 22 1 8 6 0k x x- - + = . 

 Với 
1

2 1 0
2

k k- = Û = . 

Khi đó, phương trình trở thành 
3

8 6 0
4

x x- + = Û = . 

 Với 
1

2 1 0
2

k k- ¹ Û ¹ . Ta có ( ) ( )
2

4 2 1 .6 12 22k k¢D = - - - = - + . 

Khi đó, phương trình đã cho vô nghiệm khi 
11

0 12 22 0
6

k k¢D < Û - + < Û > . 

Do đó, số nguyên k  nhỏ nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán là 2k = . Chọn C. 

Câu 22. Phương trình đã cho có nghiệm kép khi 
2 0 2

1
11 0

m m
m

mm

ì ì- ¹ ¹ï ïï ïÛ Û =í í
ï ï¢ =D = - = ïï îî

. 

Chọn B. 

Câu 23. Phương trình viết lại ( )2 4 6 3 0mx x m- + - = . 

 Với 0m = . Khi đó, phương trình trở thành 
3

4 6 0
2

x x- = Û = . Do đó, 0m =  là một 

giá trị cần tìm. 

 Với 0m ¹ . Ta có ( ) ( ) ( )
2 222 6 3 3 6 4 3 1 1 0m m m m m¢D = - - - = - + = - + >  

Khi đó, phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt nên 0m ¹  không thỏa mãn 

yêu cầu bài toán. 

Chọn B. 

Câu 24.  

 Với 0m = . Khi đó, phương trình trở thành 
1

2 1 0
2

x x- + = Û = . Do đó, 0m =  là một 

giá trị cần tìm. 

 Với 0m ¹ . Ta có ( ) ( )
2

1 1 1m m m mé ù¢D = - + - + = +ë û . 

Khi đó, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi 0 1 0 1m m¢D = Û + = Û = - . 

Chọn C. 
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Câu 25. Phương trình đã cho có nghiệm kép khi 
1 0

0

mì + ¹ïï
í
ï ¢D =ïî

  

2

1

1 0 61

77 13 6 0 6

7

m

m m
m

m m
m

ì ¹ -ïïïì ï+ ¹ï é = -ïïÛ Û Û = -êí í
ï ï ê+ + =ï ïî êï = -ï êï ëî

. Chọn C. 

Câu 26. Phương trình viết lại ( ) 22 2 0m x x- - - = . 

 Với 2 0 2m m- = Û = . Khi đó, phương trình trở thành 2 0 2x x- - = Û = - . 

 Do đó, 2m =  là một giá trị cần tìm. 

 Với 2 0 2m m- ¹ Û ¹ . Ta có ( ) ( ) ( )
2

1 4 2 . 2 8 17m mD = - - - - = - + . 

Khi đó, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi  

  
17

0 8 17 0
8

m mD = Û - + = Û = . 

Chọn C. 

Câu 27.  

 Với 2m = , phương trình trở thành 
3

2 3 0
2

x x- - = Û = - . Do đó 2m =  là một giá trị 

cần tìm. 

 Với 2m ¹ , phương trình đã cho là phương trình bậc hai có 22 5 3m m¢D = - + . Để 

phương trình có nghiệm duy nhất 
3

0
2

m¢Û D = Û =  hoặc 1m = . 

Vậy 
3

1;  ;  2
2

S
ì üï ïï ï= ¾ ¾®í ý
ï ïï ïî þ

 tổng các phần tử trong S  bằng 
3 9

1 2 .
2 2

+ + =  Chọn D. 

Câu 28. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi 

    
1 0 1

8 00

m m

m

ì ì- ¹ ¹ï ïï ïÛí í
ï ï¢ + >D > ïï îî

1

8

m

m

ì ¹ïïÛ í
ï > -ïî

. Chọn C. 

Câu 29. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi 
0 0

5 4 00

m m

m

ì ì¹ ¹ï ïï ïÛí í
ï ï¢ + >D > ïï îî

 

0

4

5

m

m

ì ¹ïïïÛ í
ï > -ïïî

. Do 
[ ]

{ }1;2;3;4;5
5;5

m
m

m

ì Îïï ¾ ¾® Î ¾ ¾®í
ï Î -ïî

¢
 Có 5 giá trị nguyên của m  

thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn A. 

Câu 30. Phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt khi  
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2 2 0

0

mìï + ¹ï
í
ïD >ïî

213 4 28 0m m mÛ - + > Û Î ¡ . Chọn C. 

Câu 31. Phương trình hoành độ giao điểm ( ) 21 2 3 1 2m x mx m x m- + + - = +  

( ) ( )21 2 1 2 1 0.m x m x mÛ - + - + - =    ( )*  

Để  d  tiếp xúc với ( )P  khi và chỉ khi phương trình ( )*  có nghiệm kép 

( ) ( )( ) ( )
2

1
1 0

0.0
0' –1 – –1 2 –1

1
– –1m m m m m

m
m

mm

m

ì ¹ïïì - ¹ï ïï ï éÛ Û Û ==í í
êï ï=ï ïî êï =ëïî

D = =
 Chọn C. 

Câu 32. Phương trình tương đương với 2x m= - . 

Do vế trái của phương trình không âm nên để phương trình có nghiệm khi và chỉ khi 
0 0.m m- ³ Û £  Chọn C. 

Câu 33. Phương trình có nghiệm khi / 2 2 2
12

144 0 12
12

m
m m

m

é ³
êD = - ³ Û ³ Û
ê £ -ë

 

[ ]
{ }

20;20
20; 19; 18;...; 12;12;13;14;...;20

m

m
S

Î -

Î
¾ ¾ ¾ ¾® = - - - -

¢
. 

Do đó tổng các phần tử trong tập S  bằng 0.  Chọn D.  

Câu 34. Phương trình hoành độ giao điểm 2 22 3x x x m- - + = -  
22 2 3 0x x mÛ + - - = .    ( )*  

Để hai đồ thị hàm số có điểm chung khi và chỉ khi phương trình ( )*  có nghiệm  

( )/ 7
1 2 3 0 .

2
m mÛ D = - - - ³ Û ³ -  Chọn D. 

Câu 35.  

·  Với 1m = , phương trình trở thành 
1

3 1 0 .
3

x x- = Û =  Do đó 1m =  thỏa mãn. 

·  Với 1m ¹ , ta có ( )9 4 1 4 5m mD = + - = + . 

Phương trình có nghiệm khi 15 5
0 4 5 0 1.

4 4

mm m m¹ -D ³ Û + ³ Û ³ - ¾ ¾ ¾® - £ ¹ -  

Hợp hai trường hợp ta được 
5

4
m ³ -  là giá trị cần tìm. Chọn A. 

Câu 36. Nếu 0m =  thì phương trình trở thành 1 0= : vô nghiệm. 

Khi 0,m =/  phương trình đã cho có nghiệm khi và chỉ khi  

  2
0

4 0
4

m
m m

m

é £
êD = - ³ Û
ê ³ë
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Kết hợp điều kiện 0,m =/  ta được: 

 
0

4

m

m

é <
ê
ê ³ë

[ ]
{ } { }

, 10;10
10; 9; 8;...; 1 4;5;6;...;10

m m
m

Î Î -
¾ ¾ ¾ ¾ ¾¾® Î - - - - È

¢
.  

Vậy có tất cả 17  giá trị nguyên m  thỏa mãn bài toán. Chọn A. 

Câu 37. Vì phương trình đã cho có nghiệm bằng 3  nên thay 3x =  vào phương trình, ta được 

9 12 1 0 2.m m- + + = Û =  

Với 2m =  phương trình trở thành 2
3

4 3 0 .
1

x
x x

x

é =
ê- + = Û
ê =ë

 Chọn B. 

Câu 38. Phương trình có hai nghiệm phân biệt 0Û D >  

( )
22 8 16 0 4 0 4.m m m mÛ - + > Û - > Û =/    ( )*    

Theo định lí Viet, ta có  

 

( ) ( )1
2 1 2

1 2

2
1

21

1 2
;

3 3
1

2
3

2 1
2 , 2

9 9
x m x m

x

x

m m
x x x

m
x x x

ìïïì =- +
× = + =

-

+ = +ï ïï ïï ïÛí í

= ×
ï ïï ïï ïî ïïî

=

  

( )
2 2

5
2 1

2 2 19 35 0 2
81 3

7

mm
m m m

m

é
ê =-
ê¾ ¾® + = Û - + = Û
ê

=êë

 (thỏa mãn( )* ). Chọn A. 

Câu 39. Phương trình có hai nghiệm phân biệt ' 0Û D >  
2

2 7 15
7 16 0 0, .

2 4
m m m m

æ ö÷çÛ - + > Û - + > " Î÷ç ÷çè ø
¡  

Theo định lí Viet, ta có 

( )
2 1 2

21 2

1 2

1

1

2 13 5
;

3 3
3 5

3

1 1
,

2 6

3

mm
x x x

m
xx

m
x x

xx

m

x

ì + +ïì ïï = =ïï ïïï ïÛí í

+-
× = + =

-
× =

ï ïï ïï ïïî ïïî
=

  

( )
2

2
1 33 5

10 21 0 .
712 3

m mm
m m

m

é+ =-
ê¾ ¾® = Û - + = Û
ê =ë

 Chọn C. 

Câu 40. Ta có ( )( )
( ) ( )

2

2

1
1 4 4 0 .

4 4 0   *

x
x x mx

g x x mx

é =
ê- - - = Û ê = - - =êë

 

Phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi ( )*  có hai nghiệm phân biệt 

khác 1
( )

24 4 0

1 1 4 4 0

3
.

4

m

g m
m

ìïïÛ Ûí
ïïî

¢D = + >
=/ -

= - - =/
 Chọn D. 

Câu 41. Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 0D > . 
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Khi đó, gọi hai nghiệm của phương trình là 1x  và 2x . Do 1x  và 2x  cùng dấu nên 1 2 0x x >  

hay 0P > . Chọn A. 

Câu 42. Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 0D > . 

Khi đó, gọi 2 nghiệm của phương trình là 1x  và 2x . Do 1x  và 2x  là hai nghiệm âm nên  

  1 2

1 2

0

0

x x

x x

ì + <ïï
í
ï >ïî

 hay 
0

0

S

P

ì <ïï
í
ï >ïî

. Chọn C. 

Câu 43. Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 0D > . 

Khi đó, gọi hai nghiệm của phương trình là 1x  và 2x . Do 1x  và 2x  là hai nghiệm dương 

nên 1 2

1 2

0

0

x x

x x

ì + >ïï
í
ï >ïî

 hay 
0

0

S

P

ì >ïï
í
ï >ïî

. Chọn B. 

Câu 44. Phương trình có hai nghiệm phân biệt khi 0D > . 

Khi đó, gọi hai nghiệm của phương trình là 1x  và 2x . Do 1x  và 2x  là hai nghiệm trái dấu 

nên 1 2 0x x <  hay 0P < . 

Mặt khác, 20 0 0 4 0
c

P ac b ac
a

< Û < Þ < Þ D = - > . Do đó, phương trình có hai 

nghiệm trái dấu khi và chỉ khi 0P < . Chọn C. 

Câu 45. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi  

   

20 4 0

0 0

0 1 0

m

S m

P

ìì ïD > - >ï ïï ïïï ï< Û <í í
ï ïï ïï ï> >ïî ïî

2

22

0

m

mm

m

ì éï < -ï êïï êÛ Û < ->í ëïïï <ïî

. Chọn A. 

Câu 46. Phương trình đã cho có hai nghiệm âm phân biệt khi  

    

2

2

0 3 0

0 4 0

0 0

m

S m

P m

ìì ¢ ïD > >ï ïï ïïï ï< Û - <í í
ï ïï ïï ï> >ïî ïî

0
0

0

m
m

m

ì ¹ïïÛ Û >í
ï >ïî

.  

Do 
[ ]

{ }1;2;3;4;5
5;5

m
m

m

ì Îïï ¾ ¾® Î ¾ ¾®í
ï Î -ïî

¢
 Có 5 giá trị của m  thỏa mãn yêu cầu bài 

toán. Chọn A. 

Câu 47. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi  

  

2

0
0

1 4 0
0

1
0 0

0
1 0

m
a

m

S
m

P

ì ¹ïïì ¹ï ïï ïï - >ïïD > ïïï ïÛí í
ï ï< - <ï ïï ïï ï>ï ïïî ï >ïî

0

1 1 1
0

2 2 2

0

m

m m

m

ì ¹ïïïïïÛ - < < Û < <í
ïïïï >ïî

. Chọn D. 
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Câu 48. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt khi 

2

2

0 3 0

0 4 0

0 0

m

S m

P m

ìì ¢ ïD > >ï ïï ïïï ï> Û - >í í
ï ïï ïï ï> >ïî ïî

 

[ ]
{ }

2;60
0 2; 1

0

m

m

m
m S

m

Î -

Î

ì ¹ïïÛ Û < ¾ ¾ ¾¾® = - -í
ï <ïî

¢
. Do đó, tổng các phần tử trong S  bằng 3- .  

Chọn A. 

Câu 49. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt 

    ( )
2

2 2 0

2 1 0

1 0

m

S m

P m

ì ¢ïD = + >ïïïÛ = + >í
ïïï = - >ïî

1

1 1

1

1

m

m m

m

m

ì > -ïïïïÛ > - Û >ïï
í
ï é >ï êïï ê < -ï ëïî

.  

Vậy với 1m >  thì thỏa mãn yêu cầu bài toán. Chọn B. 

Câu 50. Phương trình đã cho có hai nghiệm trái dấu khi  

    

1 0
0

1
0 0

1

m
a

P
m

ì - ¹ïïì ¹ï ïï Ûí í -
ï ï< <ïî ïï -î

1 0 1m mÛ - > Û > . Chọn A.  

Câu 51. Theo định lý Viet, ta có 
2

1 2

1 2

2

2 1

x x m

x x m

ìï = +ï
í
ï + = +ïî

. 

Thay vào P , ta được ( ) ( )2 23 2 5 2 1 3 10 1.P m m m m= + - + = - +  Chọn C. 

Câu 52. Ta có ( ) ( )2 2 2 2 2 2

1 2 2 1 1 1 2 2 2 11 1 . .P x x x x x x x x x x= - + - = - + -   

( ) ( )
22 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. ( ) 2 . . .x x x x x x x x x x x x x x= + - + = + - - +  

Theo định lý Viet, ta có 1 2

1 2

3
.

.

x x

x x m

ì + =ïï
í
ï = -ïî

 

Thay vào P , ta được ( )23 2( ) .3 5 9.P m m m= - - - - = +  Chọn B. 

Câu 53. Vì 1 2,x x  là hai nghiệm của phương trình 22 4 1 0.x ax- - =  

Theo định lý Viet, ta có 1 2

4
2

2

a
x x a

æ ö÷ç+ = - - =÷ç ÷çè ø
 và 1 2

1
.

2
x x = -  ( )1 .  

Ta có ( ) ( )
2 22

1 2 1 2 1 2 1 24 .T x x T x x x x x x= - Û = - = + -  ( )2 .  

Từ ( )1  và ( )2  suy ra ( )
22 2 21

2 4. 4 2 4 2 0.
2

T a a T a
æ ö÷ç= - - = + Þ = + >÷ç ÷çè ø

 Chọn B. 

Câu 54. Giả sử 1 2,x x  là hai nghiệm phân biệt của phương trình 2 0.x px q+ + =  
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Theo định lý Viet, ta có 1 2

1 2

0

0

x x p

x x q

ì + = - <ïï
í
ï = >ïî

 (vì , 0p q > ).  ( )1  

Từ giả thiết, ta có ( ) ( )
2 2

1 2 1 2 1 2 1 21 1 4 1.x x x x x x x x- = Û - = Û + - =  ( )2  

Từ ( ) ( )1 , 2  suy ra 2 24 1 4 1 4 1 0.p q p q p q- = Û = + Û = + >  Chọn A. 

Câu 55. Ta có ( )
2 22 1 4( 1) 4 3m m mD = + - + = - . 

Để phương trình có hai nghiệm 
3

0 .
4

mÛ D ³ Û ³  

Theo định lý Viet, ta có 
1 2

2

1 2

2 1
.

1

x x m

x x m

ì + = +ïï
í
ï = +ïî

 

Khi đó 
( )

2

1 2

1 2

1 2 1 5 5
4 2 1 .

2 1 4 4 2 1 2 1

x x m m
P P m

x x m m m

+ -
= = = + ¾ ¾® = - +

+ + + +
 

Do 
3

4
m ³  nên 

5
2 1 .

2
m+ ³  

Để P Î ¢  thì ta phải có ( )2 1m+  là ước của 5 , suy ra 2 1 5 2m m+ = Û = . 

Thử lại với 2m = , ta được 1P = : thỏa mãn.  Chọn D. 

Câu 56. Ta có ( ) ( )
2 2' 1 2 2 1m m mD = + - + = - . 

Để phương trình có hai nghiệm 
1

' 0 .
2

mÛ D ³ Û ³    ( )*  

Theo định lý Viet, ta có 
1 2

2

1 2

2 2
.

. 2

x x m

x x m

ì + = +ïï
í
ï = +ïî

 

Khi đó ( ) ( ) ( )
22

1 2 1 22 6 2 2 2 2 6 2 12 12.P x x x x m m m= - + - = + - + - = - - ³ -  

Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 2m = : thỏa ( )* . Chọn C. 

Câu 57. Ta có ( )2 2 2' 2 2 4m m mD = - - = - + . 

Để phương trình có hai nghiệm khi và chỉ khi 2' 4 0 2 2.m mD = - ³ Û - £ £    ( )*  

Theo định lý Viet, ta có 
1 2

2

1 2

.2

2

x x m

m
x x

ì + = -ïïïï
í -ï =ïïïî

 

Khi đó ( )( ) ( )( )2

1 2 1 22 4 6 2 3 2 3A x x x x m m m m m m= + + - = - - = + - = - + -  

2

2 1 25 25
6

2 4 4
m m m

æ ö÷ç= - + + = - - + £÷ç ÷çè ø
 (do 2 2m- £ £ ). 
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Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 
1

2
m = : thỏa ( )* .  Chọn C. 

Câu 58. Ta có ( ) ( ) ( )
2 2 2' 1 2 3 1 1 .m m m m m m mD = - - - + = - + = -  

Để phương trình có hai nghiệm ' 0 0 1.mÛ D ³ Û £ £    ( )*   

Theo định lý Viet, ta có 
( )1 2

2

1 2

2 1
.

. 2 3 1

x x m

x x m m

ìï + = -ï
í
ï = - +ïî

 

Khi đó  

( )
2

2 2

1 2 1 2

1 1 9
. 2 1 2 3 1 2 2 .

2 2 4 16

m
P x x x x m m m m m

æ ö÷ç= + + = - + - + = - - = - -÷ç ÷çè ø
 

Vì 
2 2

1 1 3 1 9 1 9
0 1 0.

4 4 4 4 16 4 16
m m m m

æ ö æ ö÷ ÷ç ç£ £ ¾ ¾® - £ - £ ¾ ¾® - £ ¾ ¾® - - £÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø
 

Do đó 
2 2 2

1 9 9 1 9 1 9
2 2 2 .

4 16 16 4 8 4 8
P m m m

æ öæ ö æ ö æ ö÷ç÷ ÷ ÷ç ç ç÷ç= - - = - - = - - £÷ ÷ ÷÷ç ç çç÷ ÷ ÷÷ç ç ççè ø è ø è ø÷è ø
 

Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 
1

4
m = : thỏa mãn ( )* . Chọn C. 

Câu 59. Ta có ( ) ( )
22 4 1 2   0m m mD = - - = - ³ , với mọi m . 

Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m . 

Theo định lý Viet, ta có 1 2

1 2

.
1

x x m

x x m

ì + =ïï
í
ï = -ïî

 

Suy ra ( ) ( )
22 2 2 2

1 2 1 2 1 22 2 1 2 2x x x x x x m m m m+ = + - = - - = - + . 

Khi đó 1 2

2 2 2

1 2 1 2

2 3 2 1
.

2( 1) 2

x x m
P

x x x x m

+ +
= =

+ + + +
 

Suy ra 
( )

22

2 2 2

12 1 2 1 2
1 1 0,  .

2 2 2

mm m m
P m

m m m

-+ + - -
- = - = = - £ " Î

+ + +
¡  

Suy ra 1,  .P m£ " Î ¡   Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 1.m =  Chọn B. 

Câu 60. Ta có ( ) ( )
22 4 1 2   0m m mD = - - = - ³ , với mọi m . 

Do đó phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m . 

Theo định lý Viet, ta có 1 2

1 2

.
1

x x m

x x m

ì + =ïï
í
ï = -ïî

 

Suy ra ( ) ( )
22 2 2 2

1 2 1 2 1 22 2 1 2 2x x x x x x m m m m+ = + - = - - = - + . 

Khi đó 1 2

2 2 2

1 2 1 2

2 3 2 1

2( 1) 2

x x m
P

x x x x m

+ +
= =

+ + + +
. 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

 

 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

 

Suy ra 
( )

( )

( )

( )

22

2 2 2

2 2 1 2 21 2 1 1
0, .

2 22 2 2 2 2

m m mm
P m

m m m

+ + + ++
+ = + = = ³ " Î

+ + +
¡  

Suy ra 
1

, .
2

P m³ - " Î ¡  Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 2.m = -  Chọn B. 

Câu 61. Theo định lý Viet, ta có ( )
2 1

0
. 1 2

m n m n m m
n

m n n m n

ì ì ì+ = - = - =ï ï ïï ï ïÛ ¹ Ûí í í
ï ï ï= = = -ï ï ïî î î

 

1.m n¾¾® + = -  Chọn B. 

Câu 62. Giả sử phương trình 2 0x px q+ + =  có hai nghiệm phân biệt 1 2,x x  và phương trình 
2 0x mx n+ + =  có hai nghiệm phân biệt 3 4, .x x   

Theo bài ra, ta có ( ) ( )
3

21 3 3 3

1 2 3 4 3 4 3 4 3 43

2 4

3 .
x x

x x x x x x x x x x
x x

ìï =ï é ùÛ + = + = + + -í ê úë ûï =ïî

 ( )*  

Theo định lý Viet, ta có 

1 2

3 4

3 4

,

x x p

x x m

x x n

ì + = -ïïïï + = -í
ïïï =ïî

 thay vào ( ),*  ta được ( )2 3 .p m m n- = - -  

Vậy ( )2 33 3 .p m m n m mn= - = -  Chọn C. 

Câu 63. Gọi 0x  là nghiệm của phương trình 2 2 1 0.x mx- + =  Điều kiện: 0 0.x ¹  

Suy ra 
0

1

x
 là nghiệm của phương trình 2 2 0.x x m- + =  

Khi đó, ta có hệ 
( )

( )

2

0 0 2

0 02

2

0 0

0 0

2 1 0
2 1 0. 1

1 2
2 1 0. 20

x mx
x mx

mx xm
x x

ìï - + =ï ìïï - + =ïïï ïÛæ öí í÷çï ï÷ - + =- + =çï ï÷ ïîçï ÷çè øïïî

 

Lấy ( ) ( )1 2 ,-  ta được ( ) ( ) ( )( )2 2

0 0 0 0

0

1
1 2 1 0 1 2 0 .

2

m
x m x m m x x

x

é =
ê- - - = Û - + = Û
ê = -ë

 

Với 0 2x = -  thay vào ( )1 ,  ta được ( ) ( )
2 5

2 2 . 2 1 0 .
4

m m- - - + = Û = -  

Vậy tổng tất cả giá trị của m  cần tìm là 1 2

5 1
1 .

4 4
m m+ = - = -  Chọn C. 

Câu 64. Gọi 0x  là một nghiệm của phương trình 2 2 0.x mx- + =  

Suy ra 03 x-  là một nghiệm của phương trình 2 2 0.x x m+ - =  

Khi đó, ta có hệ 
( ) ( )

( )

( )

2 2

0 0 0 0

2 2

0 00 0

2 0 2 0. 1

8 15. 23 2 3 0

x mx x mx

m x xx x m

ì ìï ï- + = - + =ï ïï ïÛí í
ï ï = - +- + - - =ï ïïîïî
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Thay ( )2  vào ( )1 ,  ta được ( ) ( )
0

22 2

0 0 0 0

0

2

8 15 2 0 7 3 5

2

x

x x x x
x

é =
ê
ê- - + + = Û ¾ ¾®±ê =ê
ë

 cho ta 

3  giá trị của m  cần tìm. Chọn D. 

Câu 65. Vì ,c d  là hai nghiệm của phương trình 2 0x ax b+ + =  suy ra .c d a+ = -  

Vì ,a b  là hai nghiệm của phương trình 2 0x cx d+ + =  suy ra .a b c+ = -  

Khi đó, ta có hệ .
c d a a c d

b d
a b c a c b

ì ì+ = - + = -ï ïï ïÛ Û =í í
ï ï+ = - + = -ï ïî î

 

Lại có 
2

2 2 2 2

2

0
0 .

0

c ac b a c
c a b d a c

a ca ca d

ì éï + + = =ï ê¾ ¾® - + - = Û = Ûí êï = -+ + =ï ëî

 

 Với a c= -  thì từ 0c d a d+ = - ¾ ¾® = : mâu thuẫn giả thiết. 

 Với a c=  thì từ 2c d a d c+ = - ¾ ¾® = -  và từ 2 .a b c b c+ = - ¾ ¾® = -  

Ta có 
( )

( )

loaïi

thoaû maõn  

2 2

2

0
0 2 2 0 .

1

a c

b c

c
c ac b c c

c

=

= -

é =
ê+ + = ¾ ¾ ¾® - = Û ê

=êë

 

Khi đó 2 2 2 2.1 2.S a b c d c c c c c= + + + = - + - = - = - = -  Chọn A. 

Câu 66. Điều kiện 1.x =/  Khi đó phương trình  

  
( )3 13 3 3

2 2
1 1 1 2

xx
x x x

x x x

-
Û + = Û = Û =

- - -
 thỏa mãn điều kiện  

3
.

2
S

ì üï ïï ï¾ ¾® = í ý
ï ïï ïî þ

 Chọn C. 

Câu 67. Điều kiện 2.x >  

Khi đó phương trình 
( )2

2
15 4

5 4 0
42 2

xx x
x x

xx x

é =- êÛ = - Û - + = Û
ê =- - ë

loaïi

 

{ }4S¾¾® = . Chọn D. 

Câu 68. ( )

( )

2

22

2

0
0

.2 5
3

5
52 10

3
5 2 3

5

x x
x xx x

x S
x x x

x x
x

x x

ìï -ï ìï
=

ï -- ï ï= - Û Û ® =í í
ï ï- = -ï ïî

/
=/

-
= -

ïï

Æ

-î

 Chọn A. 

Câu 69. Điều kiện: 
2

.
3

x

x

ì ¹ïï
í
ï ¹ -ïî

 

Phương trình tương đương 
( )( )

2 10 50
1

2 3 2 3x x x x
- = -

- + - +
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( )( ) ( ) ( )
( )

( )

thoaû maõn

loaïi

2
10

2 3 2 3 10 2 50 7 30 0 .
3

x
x x x x x x

x

é =
êÛ - + - + = - - Û - - = Û ê

= -êë

 

Chọn D. 

Câu 70. 
( )

( )

2

22

1

1 1 1

1 1 2
1 .

1 m x

xm x
x

x mx

ìï+ - ïï= Û Û =í
=/ -

+ - = +ï+ ïïî

 Chọn D. 

Câu 71.  
( )

( )

2

2

2 3 6 0

2 3

3

3
3 .

6m x m

xm x m
x

x mx

ìï+ + ïï= Û Û = -í
=

ïïïî

/

+ + =
 Chọn B. 

Câu 72. 
2

2

1 0

33 3
1

0

02
1 .

1

VN

m

x mx mx m

mmx

m

x

é =
ê
êì é =ìï+ + ïï ê êï= Û ¾ ¾® Ûí ïê êï =- íï ëî êïïêïîë

=/ ± =/

±= -
- = ±

 Chọn D. 

Câu 73. 
( )

nghieäm duy nhaát

2
3

0
1 2

4
2 3 4 11

2 3

1
3 .

1

2

3
2

m x x
mm

m mxmx

x

ìïì ï-ï ïì ïï- ïïï ï= Û ¾ ¾ ¾ ¾ ¾® Ûí í í
ï ï ï+ ï ï ïî

=/ =/=/ -

- = = =/ -
=/-

î
-ï ïî ïï

  

Chọn D. 

Câu 74. co ù nghieäm

0
01

2
1

2
.

1 1 2 1 1 mmx m

m
mxx m

x
m

x

x x

ìïï ìì ïï- - ïï ï= Û ¾ ¾ ¾ ¾® Ûí

=/
=/=/ ±

=/ -= +
í í

ï ï ï+ - ï ïïî ïî
= ± î= + /

 

Vì [ ], 3;5mm Î Î -¢  nên { }3; 2;1;2;3;4;5 .Sm Î - -=  Chọn D. 

Câu 75. co ù nghieäm

2

1 3
4

2 2 24

122
2 .

42 8

x m x m
x

x x

mx

mx mx

ìï+ + ï+ = Û ¾ ¾ ¾ ¾®
ì =/=/ ± ïï=/ ± Û í
ï =/= -

= -í
ï- + ï - îî ï-

 

Suy ra có tất cả 18 số nguyên m  thỏa mãn yêu cầu. Chọn B. 

Câu 76. Phương trình 
( )

2 2

3 2 0

3 2 3 2

x

x x

ì - ³ïïÛ í
ï - = -ïî

 

{ }
2 2 2

3 3

1 1;1 .2 2

9 12 4 4 12 9 5 5

x x
x S

x x x x x

ì ìï ïï ï£ £ï ïï ïÛ Û Û = ± ¾ ¾® = -í í
ï ïï ï- + = - + =ï ïï ïî î

 Chọn A. 

Câu 77. Phương trình 
2 4 0

2 4 2 4 2.
2 4 2 4

x
x x x

x x

ì - ³ïïÛ - = - Û Û ³í
ï - = -ïî

 

Do đó, phương trình có vô số nghiệm. Chọn D. 
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Câu 78. Phương trình 
( ) ( )

2 2 2

3

3 0 3 4

3 2 8 0 32 1 3

2

x

x x
xx

x xx x

x

ì ³ïïïì - ³ ìï ï³ï éï ïïÛ Û Û Û Î Æê =í í í
ï ï ï ê+ - =- = -ï ï ïîî êïï ê = -ï ëî

 

S¾¾® = Æ. Chọn B. 

Câu 79. Phương trình 
( ) ( ) ( ) ( )

2 22 22 2

4 0 4

5 4 4 5 4 4 0

x x

x x x x x x

ì ì+ ³ ³ -ï ïï ïï ïÛ Ûí í
ï ï+ + = + + + - + =ï ïï ïî î

  

( )( )
2

2 2

2

4 4
4

6 2, 4
6 4 0

0, 44

0

28 0
8

40

x x x
x

xx x x x
x x x x

xx xx x

ì ìï é =ïï ïì êï ï ïïï ï ï êÛ Û Û Û = -+ =í í í êï ï ï+ï ï ï êïî ï ï = -ëïîïî

³ - ³ -
³ -

é é+ = - = -
ê ê+ + = ê ê = = -+ =ê ëë

 

( ) ( )0 2 4 6.¾¾® + - + - = -  Chọn B. 

Câu 80. Phương trình 
( )

2 22

4 17 0

4 5 4 17

x

x x x

ì - ³ïïïÛ í
ï - - = -ïïî

 

( ) ( ) ( )( )
2 2 2 22

17 17

4 4

8 12 22 04 5 4 17

x x

x x xx x x

ì ìï ïï ï³ ³ï ïï ïÛ Ûí í
ï ïï ï - + - =- - = -ï ïïîïî

 

( )
2

2

2

1717

644
22 6 28.

2 68 12 0 22

22 0 22

xx
x

P
x xx x x

x x

ìì ïï ïï ³³ ïï ï éï =ïïï ï êÛ Û Û ¾ ¾® = + =í í éé ê= Ú =ï ï- + = =êï ï êê ëï ï êêï ï- = = ±ï ï êë ëïî ïî

 Chọn C. 

Câu 81. Phương trình 
2 2 2 22 3 5 4 4 9 30 25x x x x x xÛ - = - Û - + = - +  

2

3

3 72
8 26 21 0 ;

7 2 4

4

x

x x S

x

é
ê =

ì üê ï ïï ïÛ - + = Û ¾ ¾® =ê í ý
ï ïê ï ïî þ=ê

êë

. Chọn A. 

Câu 82. Phương trình ( ) ( )
2 2 22 4 2 3 20 12 0x x x xÛ + = - Û - + = . 

Do đó, tổng các nghiệm của phương trình bằng 
20

3

b

a
- = . Chọn D. 

Câu 83. Phương trình 
( )

2 2

2 2

5 45
2 1 3 4 5 5 0 2

2 1 3 4 3 0 1 13

2

xx x x x x

x x x x x
x

é ±ê =é + = - - é ê- - =ê ê êÛ Û Ûê ê ê+ = - - - - - = ±ê ë êë =ê
ë

. 
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Chọn D. 

Câu 84. Ta có 
2 4 0

2 4 1 0
1 0

x
x x

x

ìï - ³ï Þ - + - ³í
ï - ³ïî

. 

Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 
2 4 0 2

11 0

x x
x

xx

ìï - = ì =ïï ïÛ Û Î Æí í
ï ï =- = ïï îî

. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Chọn A. 

Câu 85. Ta có 2

2

2 5 0
2 5 2 7 5 0.

2 7 5 0

x
x x x

x x

ìï - ³ïï ¾ ¾® - + - + ³í
ï - + ³ïïî

 

Dấu '' ''=  xảy ra khi và chỉ khi 
2

5
2 5 0 52

5 22 7 5 0
1

2

x
x

x
x x

x x

ìïï =ïì - =ï ïï ïÛ Û =í í
ï ï- + =ï ïî = Ú =ïïïî

. Chọn B. 

Câu 86. Đặt 1t x= + , 0t ³ . 

Phương trình trở thành 2 3 2 0 1t t t- + = Û =  hoặc 2t = . 

 Với 1t =  ta có 1 1 1 1 2x x x+ = Û + = ± Û = -  hoặc 0x = . 

 Với 2t =  ta có 1 2 1 2 3x x x+ = Û + = ± Û = -  hoặc 1x = . 

Vậy phương trình có bốn nghiệm là 3,  2,  0,  1.x x x x= - = - = =  Chọn D. 

Câu 87. Phương trình tương đương với 24 4 2 1 1 0x x x- - - - = . 

Đặt 2 1 , 0t x t= - ³ . Suy ra  2 2 2 24 4 1 4 4 1t x x x x t= - + Þ - = - . 

Phương trình trở thành 
( )

( )
2 2

1
1 1 0 2 0 .

2

t
t t t t

t

é = -
ê- - - = Û - - = Û ê

=êë

loaïi

thoûa

 

Với 2t = , ta có 

3

2 1 2 3 12
2 1 2 1.

2 1 2 1 2 2

2

x
x

x
x

x

é
ê =

é - = æ öê ÷çê- = Û Û ¾ ¾® + - =÷ê ç ÷çê è ø- = - êë = -ê
êë

 Chọn B. 

Câu 88. Dễ thấy, 0x =  không là nghiệm của phương trình đã cho. 

 Xét ( );0x Î - ¥ : 

Phương trình trở thành ( ) ( )3 2 1 2 3 1 1x ax a x- + = - Û - = -  

Phương trình ( )1  có nghiệm duy nhất khi 
3

2 3 0
2

a a- ¹ Û ¹ . Khi đó, nghiệm của 

phương trình là 
1

2 3
x

a

-
=

-
. Mà 

1 3
0 0 2 3 0

2 3 2
x a a

a

-
< Þ < Û - > Û >

-
. 
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 Xét ( )0;x Î + ¥ : 

Phương trình trở thành ( ) ( )3 2 1 2 3 1 2x ax a x+ = - Û + = -  

Phương trình ( )2  có nghiệm duy nhất khi 
3

2 3 0
2

a a+ ¹ Û ¹ - . Khi đó, nghiệm của 

phương trình là 
1

2 3
x

a

-
=

+
. Mà 

1 3
0 0 2 3 0

2 3 2
x a a

a

-
> Þ > Û + < Û < -

+
. 

Chọn D. 

Câu 89. Phương trình ( )
2

1 0x x mÛ - + - =  

Đặt , 0t x t= ³ , phương trình trở thành ( )2 1 0t t m- + - = *  

Phương trình đã cho có nghiệm duy nhất Û  ( )*  có nghiệm duy nhất 0t = . 

Với 0t =  là nghiệm của phương trình ( ) 20 0 1 0 1m m* Þ - + - = Û = . 

Thử lại, thay 1m =  vào phương trình ( )* , thấy phương trình có 2 nghiệm 0t =  và 1t = : 

Không thỏa mãn. Chọn D. 

Câu 90. Ta có 
( )

( ) ( )

( ) ( )

1 0  12 1 1
2 1 1

2 1 1 3 2  2

m xmx x x
mx x x

mx x x m x

éé + =+ - = -
êê+ - = - Û Û êê + - = - - + =êë ë

.  

Xét ( )1 ,  ta có: 

 1m = -  thì phương trình nghiệm đúng với mọi x Î ¡ .  

 1m ¹ -  thì phương trình có nghiệm 0x = .  

Xét ( )2 ,  ta có: 

 3m = -  thì phương trình vô nghiệm.  

 3m ¹ -  thì phương trình có nghiệm 
2

3
x

m
=

+
. 

Vì 
2

0,  3
3

m
m

¹ " ¹ -
+

 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là 

0x = , 
2

3
x

m
=

+
 khi 1m ¹ -  và 3.m ¹ -  

Mà [ ]5;5m Î -  và { }5; 4; 2;0;1;2;3;4;5m mÎ ¾¾® Î - - - ®¢  có 9  giá trị m . Chọn B.  

Câu 91. Cách 1: 
2

3
3

2
2 3 6 9

2 3 6.

6

3 x
x x x

x
x

x x x

x

ìïïìï ïï ï- = - Û Û Û =í í
ï ïï ïî

³
³

é =
ê- = - +
ïïî
ê =ë

Chọn C. 

Cách 2: Thử đáp án. 

Thay 2x =  vào phương trình ta được 2.2 3 2 3- = -  (sai). 
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Thay 6x =  vào phương trình ta được 2.6 3 6 3- = -  (đúng). 

Vậy 6x =  là nghiệm của phương trình. 

Câu 92. Cách 1: 
2

2

2
4 2 2.

2 2

24 4 4 xx x

x x
x x x

x

ì ìï ïï ï- = - Û Û Û =í í
ï ïï

³ ³

=- = - +ï îî

 Chọn B. 

Cách 2: Thử đáp án. 

Thay 0x =  vào phương trình ta được 20 4 0 2- = -  (sai). 

Thay 2x =  vào phương trình ta được 22 4 2 2- = -  (đúng). 

Vậy 2x =  là nghiệm của phương trình. 

Câu 93. Điều kiện xác định của phương trình 
2

2 .7
7

0x x³ Û ³ -+   

Ta có ( ) ( ) ( )( )22 2 7 4 2 2 7 2 2x x x x x x x- + = - Û - + = - +  

( ) ( )
( ) ( )

2 7
2 7 2 7

2 0 2
2 2 0 .

2 0 2 1

x x
x x

x x
x

x x
+ -

+ -

é é- = =
é ù ê êÛ - + = Û Ûê ú ê êë û + = +ê êë ë + =

 

Giải phương trình 

 ( )
( )

2

2
2 7

2
1 : 2

7 2

x
x

x
x

x

ìïï+ Û í
ï +

+ =
= +

³

î

-

ï
2

2
2

1
3

3

1.
2 0

x

x
x

x
x x

x

³ -
³ -

ìïïìï ïï ïÛ Û Û =í í
ï ïï ïî ïï

é =
ê+
ê = -ëî

- =
 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm 1, 2x x= =  nên tổng hai nghiệm của phương 

trình là 1 2 3.+ =  Chọn D. 

Câu 94. Điều kiện xác định của phương trình 0 .2 2xx Û >- >   

Từ phương trình đã cho ta được: 22
0

52 .2 04
5

x x x x
x

x
x

é =
ê- =- - = - Û Û
ê =ë

 

So với điều kiện 2x >  thì 5x =  là nghiệm duy nhất của phương trình. Chọn A. 

Câu 95. Điều kiện xác định của phương trình 0 2.2 x x³ Û £-   

Từ phương trình đã cho ta được  

 ( ) ( )2 2 3 34 2 2x x x+ =- - + - +
2

1
2 1

x
x

x

ì £ïïÛ Û =í
ï - =ïî

 

Û 1x =  là nghiệm duy nhất của phương trình. Chọn B. 

Câu 96. Đặt 
( ) 2

2

2

1 0

0 * 4

1
.

1
t

x tx t

t tx

t t

x
t

x

ì ì - +ï ïï ï= Û ®í í
ï

=/ =/

- + = D = -ï- ï ïîî

 

Với mỗi t  thỏa mãn 
0

0
4

t

t

t

é <
êD > Û
ê >ë

 thì ( )*  có hai nghiệm x  phân biệt. 
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Mặt khác phương trình đã cho trở thành:  

 ( ) ( )
22 2 0 1 1

1

1 1 0

1

* * .

1

t m

t

m

t t t m

m

m

£

é = - - - <

ìïïïïï+ + = Û + = - Û í
ïïï
ê

ï
ê

= - + -ïî êë

 

Phương trình đã cho có đúng 4 nghiệm khi và chỉ khi (**) có hai nghiệm t  phân biệt thỏa mãn 

điều kiện 0tD >  hay 

1 1
0 1

.1 1 0 1 1
24

1 251 1 4

m m
m

m m
m

mm

ì <ï ì <ïï ïï é < <ïïï ïé êéÛ Û- + - < - <í íê êêï ï < -ï ï ëê êï ï - >- + - >ê ëïîï ëïî

 Chọn D. 

Câu 97. Đặt 
2 2

2

2
1

.1
2

t

x t
x t

x
x

³

+ =

ìïïïï+ = ® í
ïïïïî

-
 

Khi đó phương trình đã cho trở thành ( ) ( )2 2 1 0  *f t t mt= - - =  (Phương trình này 

luôn có hai nghiệm phân biệt 1 20t t< <   do 0ac < ). Do đó phương trình đã cho có nghiệm 

khi và chỉ khi (*) có ít nhất một nghiệm t  thỏa mãn 2t ³ , hay ít nhất một trong hai số 

2; 2-  phải nằm giữa hai nghiệm 1 2, ;t t  hay  

   
( )

( )

3

0 4

3 4 0 3

2 0 3 4
.

4

2 0

mf

m

m

f m

³£ £

+ ££
£ -

é
êé é - êê êÛ Û êê ê ê- ëêë ê
êë

 Chọn D. 

Câu 98. Đặt 

( ) ( )2

2 2

2

2 0 *
2

4
4.

g x x tx

x t
x x t

x

ìï = - - =ïïï- = Þ í
ï + = +ïïïî

. 

Phương trình ( )*  có 0ac <  nên có hai nghiệm phân biệt trái dấu với mọi .t Î ¡  Do đó 

( )*  nếu có nghiệm lớn hơn 1  thì có duy nhất một nghiệm như thế 

( )1 21 1 0 1 0 1.x x g t tÛ < < Û < Û - - < Û > -  

Mặt khác phương trình đã cho trở thành ( ) ( )2 4 3 0 ** .f t t t m= - + + =  Phương trình đã 

cho có đúng hai nghiệm 1 2,x x  lớn hơn 1  khi và chỉ khi ( )**  có hai nghiệm phân biệt 1 2,t t  lớn 

hơn 1,-  hay ( )( ) ( )1 2 1 2 1 2

1 2

1
1

4 3

1 1 0 .
8

4

0

2

m
t t t t t t

m
t t

mìïï ì <ï ïï ï+ + = + + + > Ûí í
ï ï > -ïï îï +

¢D = - - >

= > -ïî

 Chọn B. 

Câu 99. Ta có ( ) ( )
2

2 22 4 – 2 2 4 4 –1 0.x x m x x m+ + + + + =  ( )1  

Đặt 2 22 4 2 4 0.t x x x x t= + + Þ + + - =  ( )2  
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Phương trình ( )1  trở thành ( ) 2 2 4 1 0.g t t mt m= - + - =  ( )3  

Phương trình ( )2  có nghiệm khi 
( )2

3 0 3t t¢D = - ³ Û ³ . Khi 3t =  thì phương trình ( )2  

có nghiệm kép 1x = - . 

Phương trình ( )1  có đúng hai nghiệm khi: 

·  TH1: Phương trình ( )3  có nghiệm kép lớn hơn 3 . 

Phương trình ( )3  có nghiệm kép khi 
( )

2

3
4 1 0 2 3m m m¢D = - + = Û = ± . 

Với 2 3m= - ¾¾®  Phương trình ( )3  có nghiệm 2 3 3t = - < : Không thỏa mãn. 

Với 2 3m = + ¾¾®  Phương trình ( )3  có nghiệm 2 3 3t = + > : Thỏa mãn. 

·  TH2: Phương trình ( )3  có 2 nghiệm 1 2,t t  thỏa mãn 1 23t t< <  

  
( )

2 2 3
4 1 0

4.2 3
3 2 8 0

4

m
m

mm
m

g m
m

ì éï < -ï êì ïï - + > ïï êïÛ Û >í í > +êëï ï= - + <ï ïî ï >ïï

¢

î

D =
 

Hợp hai trường hợp ta được ( ) { }4; 2 3m Î + ¥ È + . Chọn C. 

Câu 100. Ta có ( )
22 2 22 2 3 2 0 2 3x mx m x m m m x m m m m+ + + + + - = Û + + = + -  

( )

( )

2

2

2 0

2 3 1

2

3

3

2

2

.x m m m m

x m m

m

m m

m ³

é + = - + - -ê
ê
ê + = + - -êë

ìï + -ïïïïÛ í
ïïïïïî

 

Ta có 2 2 3
3

0 .
1

m m
m

m

é £
+ -

-
ê³ Û
ê ³ë

  

·  Nếu 3m £ - , thì 2 2 3 0,m m m+ - - ³  suy ra (2) có nghiệm, do đó phương trình đã 

cho có nghiệm. 

·  Nếu 1m ³  thì (1) vô nghiệm, do đó phương trình đã cho có nghiệm khi và và chỉ khi 

(2) có nghiệm 2 22 2 3
3

0 2 3 .
2

m m m m m m m³ Û + - ³ ÛÛ ³+ - -   

Vậy ( ]
3

; 3 ; .
2

m
é ö÷êÎ ¥ - È + ¥ ÷÷ê øë

 Chọn B. 

BAØI 

3. 

PHÖÔNG TRÌNH VAØ HEÄ PHÖÔNG TRÌNH 

BAÄC NHAÁT NHIEÀU AÅN 

Câu 1. Cách 1. Từ phương trình 11x y z+ + =  suy ra 11 .z x y= - -  Thay vào hai phương 
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trình còn lại ta được hệ phương trình, ta được  
2 11 5

3 2 11 24

x y x y

x y x y

ì - + - - =ïï
í
ï + + - - =ïî

 

2 6 4
.

2 13 5

x y x

x y y

ì ì- = - =ï ïï ïÛ Ûí í
ï ï+ = =ï ïî î

 Từ đó ta được 11 4 5 2.z = - - =   

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ) ( ); ; 4;5;2x y z = . Chọn B. 

Cách 2. Bằng cách sử dụng MTCT ta được ( ) ( ); ; 4;5;2x y z =  là nghiệm của hệ phương 

trình. 

Câu 2. Cách 1. Từ phương trình 2 3z x+ =  suy ra 3 2 .z x= -   

 Thay vào hai phương trình còn lại ta được hệ phương trình, ta được   

    
( )

2 1 2 1 1
.

2 3 2 2 4 4 0

x y x y x

y x x y y

ì + = ì ìï + = =ï ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï+ - = - + = - =ï ïï î îî

 

Từ đó ta được 3 2.1 1.z = - =   

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ) ( ); ; 1;0;1x y z = . Chọn D. 

Cách 2. Bằng cách sử dụng MTCT ta được ( ) ( ); ; 1;0;1x y z =  là nghiệm của hệ phương 

trình. 

Câu 3. Bằng cách sử dụng MTCT ta được ( ) ( ); ; 2; 1;1x y z = -  là nghiệm của hệ phương trình 

3 2 3

2 6 .

5 2 3 9

x y z

x y z

x y z

ì + - = -ïïïï - + =í
ïïï - - =ïî

 Chọn A. 

Câu 4. Bằng cách sử dụng MTCT ta được ( ) ( ); ; 1;0;1x y z =  là nghiệm của hệ phương trình 

2 1

2 .

2

x y z

x y z

x y z

ì - - =ïïïï + + =í
ïïï - + - = -ïî

 Chọn C. 

Câu 5. Ta có 

( )

( )

( )

3 3 1 1

2 2 2

2 2 3 3

x y z

x y z

x y z

+ìïïïï
í

- =

- +
ïïïïî

=

- + + =

. 

Phương trình ( )2 2z 2x yÛ = - + . Thay vào ( )1 , ta được  

 ( )3 2 2 3 1 4 9 5y z y z y z- + + - = Û - = - .   ( )*  

Phương trình ( )3 2 2 3x y zÛ = + - . Thay vào ( )1 , ta được  

  ( )3 2 2 3 3 1 7 3 10y z y z y z+ - + - = Û + = .   ( )**  
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Từ ( )*  và ( )** , ta có 
4 9 5 1

7 3 10 1

y z y

y z z

ì ì- = - =ï ïï ïÛí í
ï ï+ = =ï ïî î

. Suy ra 1x = . 

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ) ( ) 2 2 2; ; 1;1;1 1 1 1 3.x y z P= ¾¾® = + + =  Chọn C. 

Câu 6. Ta có 

( )

( )

( )

11 1

2 5 2

3 2 24 3

x y z

x y z

x y z

ìï + + =ïïï - + =í
ïïï + + =ïî

. 

Phương trình ( )3 24 3 2z x yÛ = - - .  

Thay vào ( )1  và ( )2  ta được hệ phương trình 

24 3 2 11 2 13 4

2 24 3 2 5 3 19 5

x y x y x y x

x y x y x y y

ì ì ì+ + - - = - - = - =ï ï ïï ï ïÛ Ûí í í
ï ï ï- + - - = - - = - =ï ï ïî î î

 . Suy ra 24 3.4 2.5 2z = - - = . 

Vậy hệ phương trình có nghiệm ( ) ( ); ; 4;5;2 4.5.2 40.x y z P= ¾¾® = =  Chọn B. 

Câu 7. Từ hệ phương trình đã cho ta suy ra 
2 3 4 0 1

.
3 1 0 2

x y x

x y y

ì ì+ + = =ï ïï ïÛí í
ï ï+ - = = -ï ïî î

 

Hệ phương trình 

2 3 4 0

3 1 0

2 5 0

x y

x y

mx y m

ì + + =ïïïï + - =í
ïïï + - =ïî

 có nghiệm duy nhất khi ( )1; 2-  là nghiệm của 

phương trình 2 5 0mx y m+ - =  tức là ( )2 .1 5. 2 0 10.m m m+ - - = Û =  Chọn B. 

Câu 8. Cách 1. Từ hệ phương trình đã cho suy ra 1 .z my= -  Thay vào hai phương trình còn 

lại, ta được 
( ) 2

1

1

1

1 1

mx y mx y

x m my x m my

ì ì+ = + =ï ïï ïÛí í
ï ï+ - = - -î =ï ïî

 

( ) ( )3 22

1

1

1
.

11 1

y mxy mx

m x mx m mx m m

ì = -ì ï= -ï ïï ïÛ Ûí í
ï ï + = -- - = -ï ïî ïî

+
 

Hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi 
3

22

1
1

0

0
.

10

1

1

m

m

m
m

mmm

ì ì ==

- + ¹+

-ï + ïï ïÛ Û = -í í
ï ï-ï ï¹ îî

 

Chọn A.  

Cách 2. Thử trực tiếp  

Thay 1m = -  vào hệ phương trình ta được hệ phương trình 

1

1

1

x y

y z

x z

ì - + =ïïïï - + =í
ïïï - =ïî

 . 

Sử dụng MTCT ta thấy hệ vô nghiệm.  

Câu 9. Gọi x  là số xe tải chở 3  tấn, y  là số xe tải chở 5  tấn và z  là số xe tải chở 7,5  tấn. 
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Điều kiện: ,  ,  x y z  nguyên dương. 

Theo giả thiết của bài toán ta có 

57

3 5 7,5 290.

22,5 6 15

x y z

x y z

z x y

ì + + =ïïïï + + =í
ïïï = +ïî

 

Giải hệ ta được 20,  19,  18.x y z= = =  Chọn B. 

Câu 10. Gọi số học sinh của lớp 10 ,  10 ,  10A B C  lần lượt là ,  ,  .x y z   

Điều kiện: ,  ,  x y z  nguyên dương. 

Theo đề bài, ta lập được hệ phương trình 

128

3 2 6 476.

4 5 375

x y z

x y z

x y

ì + + =ïïïï + + =í
ïïï + =ïî

  

Giải hệ ta được 40, 43,  45.x y z= = =  Chọn A. 
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